
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng  

CHÊNH LỆCH NHIỆT ĐỘ 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỆ THỐNG CỬA HÀNG XĂNG DẦU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÀ NỘI, 05/2023

 

 
TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  TIN HỌC VIỄN THÔNG  PETROLIMEX 



Trang  2 /22 

 
 
 

Mục lục 
1. Tổng quan .................................................................................................................. 3  
1.1 Mục đích .................................................................................................................... 3  
1.2 Phạm vi tài liệu .......................................................................................................... 3 
1.3 Các thuật ngữ và viết tắt ............................................................................................ 4 
2. Nội dung chi tiết ........................................................................................................ 5 
2.1 Danh mục từ điển....................................................................................................... 5 

2.1.1. Cấu hình bể sử dụng ĐMTĐ ............................................................................................ 5 
2.1.2. Khai báo nhiệt độ bình quân: .......................................................................................... 6 

2.2 Nhập di chuyển xăng dầu sáng – SR1 ....................................................................... 7 
2.2.1. Cửa hàng có sử dụng ĐMTĐ ........................................................................................... 7 
2.2.2. Cửa hàng không sử dụng ĐMTĐ ..................................................................................... 8 

2.3 Tính VCF bình quân theo kỳ ..................................................................................... 9 
2.4 Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ - KS9 ...................................................................... 10 
2.5 Kiểm kê XDS – KS5 ............................................................................................... 13 

2.5.1 Điều kiện làm chứng từ kiểm kê XDS KS5 ..................................................................... 13 
2.5.2 Các bước thực hiện Kiểm kê XDS (KS5) ....................................................................... 13 
a) Cách 1 Kiểm kê bằng phương nháp nhập liệu/Load số đo bể tại thời điểm kiểm kê ..... 13 
b) Cách 2: Kiểm kê bằng phương nháp kế thừa từ chứng từ chốt ca WS3 ........................ 17 

Phụ lục 1- Công thức tính toán tại Tab “Hạch toán” trên chứng từ SR1 ............................. 20 
Phụ lục 2: Công thức tính D15 bình quân trên tab đo bể của chứng từ KS5 ....................... 22 

 



Trang  3 /22 

 
 
 

1. Tổng quan 

1.1 Mục đích 

Hướng dẫn những nội dung chỉnh sửa các chứng từ trên EGAS căn cứ theo 
nghiệp vụ ĐMTĐ. 

1.2 Phạm vi tài liệu 

Tài liệu mô tả hướng dẫn sử dụng các Tcode được chỉnh sửa theo nghiệp vụ 
ĐMTĐ: 

STT 
Tcode/Danh 

mục 
Nghiệp vụ 

Nội dung 
chỉnh sửa 

Menu 

1 

Danh mục 
cấu hình bể 
sử dụng 
ĐMTĐ 

Khai báo bể có/không sử 
dụng ĐMTĐ, làm căn cứ 
để hệ thống xác định nhiệt 
độ tính chênh lệch 

Thêm mới 

Hệ thống\Cấu 
hình CHXD\Danh 
mục cấu hình bể 
sử dụng ĐMTĐ 

2 
Nhiệt độ 
bình quân 

Khai báo nhiệt độ bình 
quân của từng mặt hàng 
tại từng CHXD, làm căn 
cứ để hệ thống xác định 
nhiệt độ tính chênh lệch 

Đổi tên từ 
danh mục cũ 
"Kỳ nhiệt độ 
khoán" 

Hệ thống\Cấu 
hình 
CHXD\Nhiệt độ 
bình quân 

3 
Tính VCF 
bình quân 
theo kỳ 

Tính VCF bình quân theo 
kỳ 

- Đối với 
CHXD có sử 
dụng ĐMTĐ: 
sẽ tính dựa 
trên nhiệt bộ 
bể kỳ trước 
- Đối với 
CHXD không 
sử dụng 
ĐMTĐ: sẽ 
tính dựa trên 
nhiệt độ bình 
quân khai báo 
ở danh mục 

Tích hợp\Master 
Data 
Company\Tính 
VCF bình quân 
theo kỳ 

4 SR1 
Nhập di chuyển XDS đến 
CHXD 

- Luôn phải 
nhập Tab 
"Phần đo bể" 
và "Số đo vòi 
bơm chốt 
- Tab "Hạch 
toán XDS" ghi 
nhận thông tin 
hạch toán theo 
từng bể 

CHXD\Kho\Nhập 
di chuyển XDS 
đến CHXD 
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STT 
Tcode/Danh 

mục 
Nghiệp vụ 

Nội dung 
chỉnh sửa 

Menu 

5 KS9 
Nhập xuất chênh lệch 
nhiệt độ 

- Tính chênh 
lệch nhiệt độ 
trên từng bể, 
chứng từ SR1 
- Đối với bể 
khai báo sử 
dụng ĐMTĐ: 
Sử dụng nhiệt 
độ bể để tính 
chênh lệch 
- Đối với bể 
khai báo 
không sử dụng 
ĐMTĐ: Sử 
dụng nhiệt độ 
bình quân tại 
danh mục để 
tính chênh 
lệch 

CHXD\Kho\Nhập 
xuất chênh lệch 
nhiệt độ 

6 KS5 Kiểm kê XDS 

- Bổ sung 
thêm chức 
năng lấy log 
bể trong thời 
gian quá khứ 
- NSD phải tạo 
KS9 mới được 
tạo KS5 
- Bổ sung 
thông tin về 
tồn L15 thực 
tế tại thời điểm 
cuối tháng 

CHXD\Kho\Kiểm 
kê XDS 

 

1.3 Các thuật ngữ và viết tắt 

 

Thuật ngữ, kí 
hiệu 

Ý nghĩa 

Petrolimex Tập đoàn xăng dầu Việt Nam 

EGAS Phần mềm quản lý cửa hàng bán lẻ xăng dầu 

SAP Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp SAP của Petrolimex 
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VP Khối văn phòng quản lý cửa hàng trực thuộc 

CHXD Cửa hàng xăng dầu 

ĐMTĐ Đo mức tự động 

CBCNV Cán bộ công nhân viên 

(*) Dấu (*) đi kèm với tên trường nghĩa là bắt buộc nhập liệu 

 

2. Nội dung chi tiết 

2.1 Danh mục từ điển 

2.1.1. Cấu hình bể sử dụng ĐMTĐ 

- Sử dụng để cấu hình bể có sử dụng ĐMTĐ để lấy thông tin của bể 

- Thực hiện tại menu: Hệ thống/Cấu hình CHXD/ Cấu hình bể sử dụng ĐMTĐ 

 

 Thực hiện cập nhật cho từng bể của từng cửa hàng bằng cách kích nút  : 

  + Bể chứa: Mã bể và tên bể chứa 

  + CHXD: Mã cửa hàng và tên cửa hàng 

  + ĐMTĐ: Có dùng – thực hiện lấy thông tin bể tự động, không dùng – 
không lấy thông tin bể tự động 
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 Sau khi cập nhật thông tin cần sửa kích nút “Lưu (Ctrl-S)” 

2.1.2. Khai báo nhiệt độ bình quân: 

- Sử dụng cho các cửa hàng không có ĐMTĐ hoặc có ĐMTĐ nhưng không sử 
dụng để tính KS9. Khai báo nhiệt độ bình quân của bể cho từng cửa hàng theo 
Từ ngày, Đến ngày (hiện tại đang quy định khai báo theo chu kỳ VCF) 

- Nhiệt độ giao nhập lẻ 2 số sau dấu phẩy. Trong quá trình tính toán, chương 
trình sẽ tự động làm tròn nhiệt độ để tra bảng 54B. Nguyên tắc làm tròn thực 
hiện theo văn bản 0981/PLX-KTXD ngày 26/07/2013.  

- Đường dẫn thực hiện tại EGAS: Menu Hệ thống\Cấu hình CHXD\ Kỳ VCF 
bình quân/Kỳ nhiệt độ bình quân. 

Bước 1: Chọn kỳ để khai báo nhiệt độ bình quân 

 

Bước 2: Chọn nút “Thêm” sau đó khai báo các thông tin về nhiệt độ bao gồm: Hàng 
hoá, Cửa hàng. Nhiệt độ. 

Lưu ý: Không cần phải khai báo “Từ ngày … Đến ngày”, hệ thống sẽ tự động lấy theo 
thời gian của kỳ được chọn sau khi kích nút Lưu. 

Bước 3: Lưu lại thông tin vừa thêm 
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2.2 Nhập di chuyển xăng dầu sáng – SR1 

- Menu: CHXD\ Kho \ Nhập di chuyển XDS đến CHXD 

- Nội dung chỉnh sửa: 

o Bắt buộc phải nhập thông tin đo bể trước và sau khi nhập hàng.  

- Các bước thực hiện: 

2.2.1. Cửa hàng có sử dụng ĐMTĐ 

 Trước khi nhập hàng xuống bể:  

- Vào Menu: CHXD\ Kho \ Nhập di chuyển XDS đến CHXD 

- Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng  Chọn Kho xuất hàng  Nhập số phiếu và 
ngày phiếu của vận đơn  Kích “Chốt TĐH trước nhập” 

 

- Tại Tab “Phần đo bể”: Kích nút “Load TĐH” để hệ thống lấy thông tin đo bể  
trước nhập vào chứng từ  

- Tại Tab “ Số đo vòi bơm chốt”: Kích nút “Load TĐH” để hệ thống lấy thông tin 
số đo vòi bơm trước nhập vào chứng từ 

 Sau khi hoàn thành nhập hàng xuống bể:  

- Vào Menu: CHXD\ Kho \ Nhập di chuyển XDS đến CHXD 

- Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng  Chọn Kho xuất hàng  Nhập số phiếu và 
ngày phiếu của vận đơn  (Nhập đúng thông tin ở phần Trước nhập)  Kích 
“Chứng từ giao nhận” 

 

- Tab “Vận đơn”, “Phương tiện”: Nhập thông tin vận đơn và phương tiện như 
cách thức nhập trước đây 
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- Tại Tab “Phần đo bể”: Kích nút “Load TĐH” để hệ thống lấy thông tin đo bể  
sau nhập vào chứng từ  

- Tại Tab “ Số đo vòi bơm chốt”: Kích nút “Load TĐH” để hệ thống lấy thông tin 
số đo vòi bơm sau nhập vào chứng từ 

- Tab “Hạch toán XDS”: hệ thống tự động tính toán công thức các cột theo công 
thức tính tại Phụ lục 1 

- Tab “Thông tin bổ sung”: Nhập thông tin các ngăn như cách thức nhập trước 
đây 

- Kích chọn nút “Lưu” để lưu lại chứng từ  

Chú ý:  

- Tại các Tab ‘’Hạch toán XDS’’, ‘’ Phần đo bể’’, ‘’Số đo vòi bơm chốt’’ NSD 
không được phép xóa các thông tin bể, vòi đã được chọn.  

- Ngày giờ chứng từ SR1 sẽ tự động được cập nhật theo “Thời gian đo bể” sau 
nhập nếu “Thời gian đo bể” trước nhập và sau nhập nằm trong cùng 1 tháng. 
NSD không sửa lại được ngày giờ chứng từ 

- Ngày giờ chứng từ SR1 sẽ tự động được cập nhật theo “Thời gian đo bể” trước 
nhập nếu “Thời gian đo bể” trước nhập và sau nhập khác tháng. NSD không 
sửa lại được ngày giờ chứng từ 

2.2.2. Cửa hàng không sử dụng ĐMTĐ 

- Bước 1: Thực hiện nhập hàng vào bể, Khi nhập hàng cần lấy đo bể và chốt vòi 
bơm trước nhập và sau nhập (Thực hiện thủ công, ngoài phần mềm) 

- Bước 2: Cập nhật chứng từ nhâp hàng 

o Vào Menu: CHXD\ Kho \ Nhập di chuyển XDS đến CHXD 

o Chọn bể hàng hóa cần nhập hàng  Chọn Kho xuất hàng  Nhập số 
phiếu và ngày phiếu của vận đơn   Kích “Chứng từ giao nhận” 

 

o Tab “Vận đơn”, “Phương tiện”: Nhập thông tin vận đơn và phương tiện 
như cách thức nhập trước đây 

o Tab “Phần đo bể”: Nhập thông tin đo bể trước nhập và sau nhập của các 
bể 

o Tab “ Số đo vòi bơm chốt”: Nhập số chốt cột bơm trước nhập và sau 
nhập 
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o  Kích chọn nút “Lưu” để lưu lại chứng từ  

o Tab “Hạch toán XDS”: hệ thống tự động tính toán công thức các cột theo 
công thức tính tại Phụ lục 1 

2.3 Tính VCF bình quân theo kỳ 

- Nguyên tắc 

 Tất cả các CHXD tại các CTXD đều dùng chung một công thức xác định 
VCF bình quân theo kỳ dựa vào “Nhiệt độ bình quân”. 

 Thời điểm tính VCF bình quân là ngày đầu của kỳ tính toán 

- Hệ thống xác định các thông tin về Nhiệt độ tính VCF bình quân: 

 Đối với các CHXD đã sử dụng hệ thống ĐMTĐ:  

Nhiệt độ tính VCF bình quân (Ttinh.VCFbq) được xác định là Nhiệt độ 
bình quân thực tế của mặt hàng tại các bể, dữ liệu tính toán lấy theo log 
nhiệt độ tại bể ghi nhận từ hệ thống TĐH theo chu kỳ 6 giờ/lần trong kỳ 
trước, dữ liệu tính toán lấy theo log nhiệt độ tại bể ghi nhận từ hệ thống 
TĐH theo chu kỳ 6 giờ/lần. Nếu kỳ trước không có log nhiệt độ tại bể, hệ 
thống sẽ tính toán toán dựa theo log nhiệt độ tại bể trong kỳ trước đó liền kề 
nhưng không vượt quá 2 kỳ. 

Áp dụng công thức tính: 

Nhiệt độ bình quân thực tế tại bể = Tổng nhiệt độ của các log bể/Số lượng 
log bể theo chu kỳ thời gian  

 Đối với các CHXD chưa sử dụng hệ thống ĐMTĐ: 

Nhiệt độ tính VCF bình quân (Ttinh.VCFbq) được xác định là nhiệt độ bình 
quân áp dụng cho từng CHXD (nhiệt độ này được đơn vị quản lý và khai 
báo tại danh mục “Nhiệt độ bình quân” tại mục 2.1.2 ). 

 Hệ thống sẽ lưu lại “nhiệt độ tính VCF bình quân” tại bảng dữ liệu VCF 
theo từng mặt hàng, cửa hàng, kỳ tính toán. 

- Thực hiện: Văn phòng thực hiện tại Menu  

Tích hợp/Master Data Company/Tính VCF bình quân theo kỳ. 
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Chọn cửa hàng cần tính, chọn Kỳ tính (hiển thị 10 kỳ gần nhất)  Chọn  
 Chương trình tính và đưa kết quả vào bảng VCF vào phần Tích hợp 

Chú ý: 

o Ngày hiệu lực của VCF là Từ ngày của Kỳ tính 

o Nếu trong kỳ không có chứng từ nhập thì sẽ không tính lại VCF, 
khi tích hợp sẽ sử dụng kỳ VCF trước đó. 

- Phương pháp tính VCF bình quân: 

VCF bq: tính trên cơ sở D15 bq của chu kỳ trước và nhiệt độ tính VCF bình 
quân tương ứng với kỳ tính (Ttinh.VCFbq), trong đó: 

D15 bq = Tổng (D15 nhập * V15 từng chứng từ nhập)/Tổng  V15 

Hệ thống sẽ lưu lại “VCF bình quân” tại bảng dữ liệu theo từng mặt hàng, cửa 
hàng, kỳ tính toán. 

 

* Lưu ý: Nếu cửa hàng nào không xác định được nhiệt độ thì sẽ thông báo lỗi cho 
người dùng.  

2.4 Nhập xuất chênh lệch nhiệt độ - KS9 

- Sử dụng tại các cửa hàng có ĐMTĐ hoặc các CHXD có khai báo nhiệt độ 
bình quân tại danh mục Nhiệt độ bình quân tại thời điểm kiểm kê (thay đổi giá 
bán, cuối tháng,..) 

- Thực hiện: cửa hàng thực hiện tại Menu CHXD/Kho/Nhập xuất chênh lệch 
nhiệt độ 
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- Chọn ngày nhập xuất (đến ngày).  Next  Chương trình sẽ tính ra lượng 
nhập, xuất cho các chứng từ nhập từ “ Ngày tính nhập xuất chênh lệch lần 
trước” đến “Ngày chọn”, theo nhiệt độ giao theo từng Kỳ khoán  Bấm 
“Lưu” để tạo chứng từ. 

Lưu ý: “Ngày tính nhập xuất chênh lệch lần trước”do chương trình tự động 
lấy từ chứng từ nhập xuất gần nhất. Do vậy khi muốn xóa chứng từ thì phải 
xóa lần lượt từ kỳ gần nhất trở lại.  

- Phương pháp tính: Theo từng bể, chứng từ nhập trong kỳ 
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Vcl = Vtt * (VCFqd - VCF ) 

Trong đó:  

o Vcl là lượng hàng hóa phát sinh do chênh lệnh nhiệt độ thực tế hàng hóa 
tại vận đơn và nhiệt độ tại bể chứa CHXD 

o Vtt là lượng hàng hóa thực tế tại vận đơn 

o VCF là hệ số được xác định theo thông tin D15 và nhiệt độ thực tế hàng 
hóa tại vận đơn (tra bảng 54B) 

o VCFqd là hệ số được xác định theo thông tin D15 hàng hóa tại vận đơn 
và nhiệt độ tại bể chứa tại CHXD (tra bảng 54B) 

- Tổng lượng Vcl (không bù trừ lượng tăng/giảm) làm cơ sở để tạo chứng từ 
“KS9 chênh lệch nhiệt độ” theo nguyên tắc: 

o Vcl bể <= 0  đưa vào phần Nhập 

o Vcl bể > 0  đưa vào phần Xuất 

 

 (*) Nhiệt độ bể nhập được xác định theo nguyên tắc sau: 

o Bể có sử dụng ĐMTĐ: nhiệt độ được xác định theo thứ tự ưu tiên: 

1. Lấy nhiệt độ của log nhiệt độ gần nhất tại bể nhập tại thời điểm sau 
120 phút nhập hàng và không quá 150 phút sau thời gian kết thúc 
nhập hàng; hoặc lấy nhiệt độ của bể tại thời điểm làm chứng từ chênh 
lệch nhiệt độ 

2. Lấy nhiệt độ bình quân thực tế tính toán lấy theo các log nhiệt độ tại 
bể ghi nhận từ hệ thống TĐH trong 30 ngày trước đó tính từ thời 
điểm kết thúc nhập hàng 

Lưu ý: 

Hệ thống không xác định được nhiệt độ thì sẽ có cảnh báo về chứng từ SR1 
không xác định được nhiệt độ (các thông tin cảnh báo bao gồm: số chứng 
từ, bể chứa, ngày chứng từ, mặt hàng) và dừng không tạo chứng từ KS9. 

Các bước xử lý đối với bể có ĐMTĐ khi không xác định được nhiệt độ  

- B1: Vào danh mục “Cấu hình bể sử dụng ĐMTĐ, ”khai báo bể từ “Có sử 
dụng ĐMTĐ” về “Không sử dụng ĐMTĐ” 

- B2: Khai báo nhiệt độ bình quân cho mặt hàng của bể bị lỗi 

- B3: Tạo chứng từ KS9 tương ứng. 

o Bể không sử dụng ĐMTĐ, nhiệt độ lấy nhiệt độ khai báo tại danh mục 
Nhiệt độ bình quân. 
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2.5 Kiểm kê XDS – KS5 

2.5.1 Điều kiện làm chứng từ kiểm kê XDS KS5 

Điều kiện cần phải có chứng từ KS9 mới tiếp tục tạo chứng từ KS5 

- Hệ thống sẽ kiểm tra chứng từ KS9 đến thời điểm Kiểm kê đã được tạo 
hay chưa (Ngày giờ kiểm kê do NSD nhập tại ô “Ngày giờ Kiểm kê”). 

- Nếu NSD chưa tạo KS9: Hệ thống sẽ có thông báo yêu cầu tạo KS9. 
NSD có thể tạo chứng từ chênh lệch nhiệt độ KS9 tại giao diện của 
chứng từ  kiểm kê XDS KS5. 

 

 

 

- Nếu NSD đã tạo chứng từ KS9: Hệ thống sẽ cho phép NSD thực hiện các 
bước tiếp theo của chứng từ KS5. 

2.5.2 Các bước thực hiện Kiểm kê XDS (KS5) 

a) Cách 1 Kiểm kê bằng phương nháp nhập liệu/Load số đo bể tại thời điểm kiểm 
kê 

- Bước 1: Từ menu Kho, chọn chức năng Kiểm kê XDS, chọn các bể và 
vòi bơm cần kiểm kê, điền thông tin ngày giờ kiểm kê rồi ấn nút Next 
(bên trái).  
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- Bước 2:  

 Cập nhật các thông tin tại Tab Phần đo bể(bể có sử dụng hệ thống 
TĐH đo bể): 

Kích Load TĐH để lấy thông tin về nhiệt độ, hc, hn, của bể. Thực hiện 
cập nhật các thông tin Tỷ trọng TT, VCF. Tỷ trọng 15 D15 sẽ được 
chương trình tự động tính sau khi người dùng cập tỷ trọng thực 
tế.Trường Vc,Vn,Vtt,Vtai L15 được tự đông tính và lấy số nguyên.  

Load TĐH Số đo vòi bơm 

Bấm vào Tab Thừa thiếu kiểm kê các thông tin kiểm kê và sổ sách, 
lượng thừa thiếu hàng, Tồn thực tế  - L15 được tự động cập nhật. 

 Chọn Lưu để hoàn thành tạo chứng từ nhập thừa hoặc xuất thiếu kiểm 
kê (các thông tin tại tab Phần đo bể không để trống). 

 Cập nhật các thông tin tại Tab Phần đo bể(nếu hệ thống TĐH đo bể 
không có hoặc lỗi):  

Nhiệt độ, tỷ trọng được mặc định là số được khai báo tại Hệ thống/cấu 
hình CHXD/ Cập nhật nhiệt độ/ tỷ trọng bể chứa. Cập nhật nhiệt độ, 
tỷ trọng 15,Tỷ trọng TT, Hc, Hn Hn để chương trình tự động tính ra 
Vc,Vn, V tt, V tại L15 và lấy giá trị nguyên.  

Cập nhật Tab Số đo vòi bơm;  

Bấm vào Tab Thừa thiếu kiểm kê các thông tin kiểm kê và sổ sách, 
lượng thừa thiếu hàng, Tồn thực tế  - L15.  được tự động cập nhật. 

Chọn Lưu để hoàn thành tạo chứng từ nhập thừa hoặc xuất thiếu kiểm 
kê (các thông tin tại tab Phần đo bể không để trống) 

   
STT Tên cột Diễn dải Kiểu nhập liệu 

1  Bể chứa   Mã bể - Tên bể   Không chỉnh sửa  
2  Nhiệt độ   Nhiệt độ bể chứa   Load TĐH/Nhập liệu  
3  Tỷ trọng 15   Tỷ trọng D15 của mặt  Không chỉnh sửa  
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STT Tên cột Diễn dải Kiểu nhập liệu 
hàng, hệ thống tính toán 
(logic tại Phục lục 2) 

4  VCF   VCF  
 Căn cứ vào nhiệt độ và 
D15  

5  WCF   WCF  
 Căn cứ vào nhiệt độ và 
D15  

6  Hc   Chiều cao chung   Load TĐH/Nhập liệu  
7  Hn   Chiều cao nước   Load TĐH/Nhập liệu  
8  Vc   Thể tích chung   Load TĐH/Nhập liệu  
9  Vn   Thể tích nước   Load TĐH/Nhập liệu  

10  TDH   Có/Không dùng TĐH  
 Load TĐH/ Không 
chỉnh sửa  

11  Mục đích đo   Mục đích đo  
 Load TĐH/ Không 
chỉnh sửa  

12  Thời gian đo    Thời gian đo    Load TĐH/Nhập liệu  

13  Mã lỗi    Mã lỗi   
 Load TĐH/ Không 
chỉnh sửa  

14  Tỷ trọng TT   Tỷ trọng TT   Nhập liệu  

15  Vtt  

 Thể tích thực tế của 
hàng tại bể, Hệ thống 
tính toán căn cứ vào Vc, 
Vn   Load TĐH/Nhập liệu  

16  V tại L15  
 Thể tích L15 của hàng 
tại bể = Vtt * VCF   Không chỉnh sửa  

 

 

 

 Thông tin tại Tab Thừa thiếu kiểm kê: 

Tại chứng từ KS5 tại Tab Thừa thiếu kiểm kê bổ sung mới 2 cột 
Nhập/ Xuất. Nguyên tắc lấy dữ liệu như sau: 

 Cột nhập: 

 Nếu NSD chọn option lấy số tồn kho bằng phương pháp 
nhập liệu hoặc load từ hệ thống ĐMTĐ tại thời điểm hiện 
hành thì cột “Nhập” sẽ có giá trị bằng 0 

 Cột xuất: 

 Nếu NSD chọn option lấy số tồn kho bằng phương pháp 
nhập liệu hoặc load từ hệ thống ĐMTĐ tại thời điểm hiện 
hành thì cột “Xuất” sẽ có giá trị bằng 0 
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STT Tên cột Diễn giải 
Kiểu  nhập 

liệu 

1 Hàng hóa Mã hàng - Tên hàng 
Không chỉnh 
sửa được 

2 Tồn thực tế 
= Tồn bể + Tồn đường ống + 
Xuất - Nhập 

Không chỉnh 
sửa được 

3 Tồn sổ sách 
Tồn sổ sách tính đến thời điểm 
kiểm kê 

Không chỉnh 
sửa được 

4 
Thừa/thiếu 
hàng  

= Tồn thực tế - Tồn sổ sách 
Không chỉnh 
sửa được 

5 
Tồn đường 
ống  

Tồn đường ống của mặt hàng 
Không chỉnh 
sửa được 

6 
Tồn thực tế 
- L15 

 = Tồn bể L15 + (Tồn bể 
L15/Tồn bể LTT)*Tồn LTT 
đường ống 

Không chỉnh 
sửa được 

7 Tồn bể  
Lượng lít thực tế tồn hàng hóa 
của bể bể tại thời điểm kiểm kê 

Không chỉnh 
sửa được 

8 
Tồn bể - 
L15 

Lượng lít 15 tồn hàng hóa của 
bể bể tại thời điểm kiểm kê 

Không chỉnh 
sửa được 

9 Nhập 0 
Chỉnh sửa 
được 

10 Xuất 0 
Chỉnh sửa 
được 
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Lưu ý:  

Tại tab “Chốt số đo vòi bơm” hệ thống ghi nhận các thông tin liên quan 
đến TĐH gồm:  

o Số chốt: Số chốt tại thời điểm kiểm kê. Nếu chốt bằng TĐH thì 
người dùng không sửa được số này. Ngược lại, người dùng được 
phép nhập số chốt thủ công. 

o Số TĐH: Số chốt ghi nhận được từ hệ thống TĐH 

o Có TĐH: Có kết nối TĐH (1: Có/ 0: không) 

o Time Agas:Thời gian ghi nhận kết quả trả về từ Agas 

o Mã lỗi: Lỗi chốt ( 0: không lỗi/ Khác: Có lỗi) 

b) Cách 2: Kiểm kê bằng phương nháp kế thừa từ chứng từ chốt ca WS3 

- Bước 1: Từ menu Kho, chọn chức năng Kiểm kê XDS, chọn chứng từ 
WS3 cần tham chiếu dữ liệu tại ô “Hoặc chọn từ ca đã có số chốt”, điền 
thông tin ngày giờ kiểm kê rồi ấn nút Next (bên phải). 

 Nếu tích chọn ô “Sử dụng ngày giờ chứng từ WS3 để làm ngày giờ 
kiểm kê”: Hệ thống sẽ lấy ngày giờ của chứng từ WS3 làm ngày giờ 
của chứng từ KS5 (Ngày giờ WS3=Ngày giờ kiểm kê KS5) 

 Nếu không tích chọn ô “Sử dụng ngày giờ chứng từ WS3 để làm ngày 
giờ kiểm kê”: Hệ thống sẽ lấy ngày giờ kiểm kê do NSD nhập làm 
ngày giờ của chứng từ KS5 (Ngày giờ WS3 < > Ngày giờ kiểm kê 
KS5) 
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- Bước 2: Cập nhật thông tin bể (nếu có). Tại tab Phần đo bể hệ thống sẽ 
load các bể tại Cửa hàng căn cứ theo mặt hàng tại tab “Chốt số đo vòi 
bơm”, trong đó, dữ liệu bể được load căn cứ theo các trường hợp sau: 

1. Nếu Ngày giờ kiểm kê = Ngày giờ chứng từ WS3 được tham 
chiếu, thứ tự ưu tiên load dữ liệu :  

 Thông tin đo bể tại chứng từ WS3 

 Nếu không có dữ liệu tại Tab đo bể của WS3 thì lấy thông 
tin ĐMTĐ tại thời điểm ngày giờ chứng từ WS3 (áp dụng 
với Cửa hàng có ĐMTĐ) 

2. Nếu Ngày giờ kiểm kê < > Ngày giờ chứng từ WS3 được tham 
chiếu thì thông tin đo bể được lấy tại thời điểm Ngày giờ kiểm kê 
làm KS5 (áp dụng với Cửa hàng có ĐMTĐ) 

3. Nếu hệ thống không load được dữ liệu bể (bị lỗi) hoặc Cửa hàng 
không có ĐMTĐ thì dữ liệu bể sẽ do NSD nhập liệu 

Lưu ý: Cột “Thời gian đo” tại tab Phần đo bể là thời gian hệ thống 
ghi nhận log bể (với trường hợp cửa hàng có ĐMTĐ) hoặc là thời 
gian đo do NSD nhập liệu (với trường hợp cửa hàng không có 
ĐMTĐ)  
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- Thông tin tại Tab Thừa thiếu kiểm kê: 

Tại chứng từ KS5 tại Tab Thừa thiếu kiểm kê bổ sung mới 2 cột Nhập/ Xuất. 
Nguyên tắc lấy dữ liệu như sau: 

 Cột nhập: 

 Nếu NSD chọn option lấy số tồn kho từ chứng từ WS3 thì giá trị cột 
“Nhập” = Tổng giá trị cột (LTT – ĐCNB) tab Vận đơn từ chứng từ SR1 
theo mặt hàng trong khoảng thời gian từ “Ngày giờ chứng từ WS3” đến 
“Thời gian đo” tại tab “Phần đo bể” 

 Cột xuất: 

 Nếu NSD chọn option lấy số tồn kho từ chứng từ WS3 thì giá trị cột 
“Xuất” = Tổng Lượng xuất theo log bán trong khoảng thời gian từ 
“Ngày giờ chứng từ WS3 được chọn” đến “Thời gian đo” tại tab “Phần 
đo bể” 

 
STT Tên cột Diễn giải Kiểu  nhập liệu 

1 Hàng hóa Mã hàng - Tên hàng 
Không chỉnh sửa 
được 

2 Tồn thực tế = Tồn bể + Tồn đường ống + Xuất - Nhập 
Không chỉnh sửa 
được 

3 Tồn sổ sách Tồn sổ sách tính đến thời điểm kiểm kê 
Không chỉnh sửa 
được 

4 
Thừa/thiếu 
hàng  

= Tồn thực tế - Tồn sổ sách 
Không chỉnh sửa 
được 

5 
Tồn đường 
ống  

Tồn đường ống của mặt hàng 
Không chỉnh sửa 
được 

6 
Tồn thực tế - 
L15 

 = Tồn bể L15 + (Tồn bể L15/Tồn bể 
LTT)*Tồn LTT đường ống 

Không chỉnh sửa 
được 

7 Tồn bể  Lượng lít thực tế tồn hàng hóa của bể tại Không chỉnh sửa 
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STT Tên cột Diễn giải Kiểu  nhập liệu 
thời điểm kiểm kê được 

8 Tồn bể - L15 
Lượng lít 15 tồn hàng hóa của bể bể tại thời 
điểm kiểm kê 

Không chỉnh sửa 
được 

9 Nhập 

Lượng hàng nhập của vận đơn tính từ thời 
điểm "Ngày giờ chứng từ WS3 được tham 
chiếu" đến "Thời gian đo" tại tab "Phần đo 
bể" 

Chỉnh sửa được 

10 Xuất 

Lượng hàng xuất của cột bơm tính từ thời 
điểm "Ngày giờ chứng từ WS3 được tham 
chiếu" đến "Thời gian đo" tại tab "Phần đo 
bể" 

Chỉnh sửa được 

 

 

 

- Thông tin tại tab Chốt số đo vòi bơm: Tham chiếu dữ liệu từ chứng từ tab 
“Chốt số đo vòi bơm” của chứng từ WS3 

 

 

 

 

Phụ lục 1- Công thức tính toán tại Tab “Hạch toán” trên chứng từ SR1 

- LTT thực nhập trên vận đơn:   

LTT_sr1 = LTT vận đơn - ĐCNB 

- L15 thực nhâp trên vận đơn:  
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 L15_sr1 = [L15 vận đơn * (LTT vận đơn - ĐCNB)] / LTT vận đơn 

- Kg thực nhâp trên vận đơn:  

Kg_sr1 = [Kg vận đơn * (LTT vận đơn - ĐCNB)] / LTT vận đơn 

Trong đó:  

Kg vận đơn =  (LTT trên tab Vận đơn –DCNB trên tab Vận đơn)*WCF 

- V.Bể = VTT sau nhập (tab "Phần đo bể) - VTT trước nhập (tab "Phần đo bể") + 
Số xuất bán qua vòi tương ứng với bể (tab "Số đo vòi bơm chốt) 

- LTT hạch toán 

o  Đối với các bể đầu : 

Lít TT hạch toán = VTT sau nhập (tab "Phần đo bể) - VTT trước nhập 
(tab "Phần đo bể") + Số xuất bán qua vòi tương ứng với bể (tab "Số đo 
vòi bơm chốt)  

o Đối với bể cuối cùng: 

Lít TT hạch toán = LTT_sr1 - Lít TT hạch toán đã ghi nhận ở các bể 
trước 

- L15: 

o Đối với các bể đầu:  

L15 bể = (LTT hạch toán bể/LTT_sr1)*L15_sr1 

o Đối bể cuối cùng 

L15 bể = L15_sr1 - L15 các bể trước ∑Kg = (LTT trên tab Vận đơn –
DCNB trên tab Vận đơn)*WCF  

- Kg: 

o Đối với các bể đầu: 

Kg bể = (LTT hạch toán bể/LTT_sr1)*Kg_sr1 

o Đối với bể cuối 

Kg bể = Kg_sr1 - Kg các bể trước 

- V.chênh lệch 

o Đối với các bể đầu: 

 

𝑉. 𝐶ℎê𝑛ℎ 𝑙ệ𝑐ℎ 𝑏ể =  
𝐿𝑇𝑇 ℎạ𝑐ℎ 𝑡𝑜á𝑛 𝑏ể

𝐿𝑇𝑇_𝑆𝑅1
∗ (LTTsr1 − LTT trên tab số đo phương tiện) 

 

o Đối với bể cuối 

V.chênh lệch bể = (LTT_sr1 - LTT trên tab Số đo phương tiện) - 
V.chêch lệch đã ghi nhận ở các bể trước 

- V. giãn nở 

o Đối với các bể đầu: 
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o Đối với bể cuối 

V.giãn nở bể = (LTT_sr1 - LTT trên tab Số đo phương tiện)*(nhiệt độ 
vận đơn – nhiệt độ tại tab số đo phương tiện)*Hệ số giãn nở - V.giãn nở 
đã ghi nhận ở các bể trước 

- V.định mức 

o Đối với các bể đầu: 

𝑉. Đị𝑛ℎ 𝑚ứ𝑐 𝑏ể =  
𝐿𝑇𝑇 ℎạ𝑐ℎ 𝑡𝑜á𝑛 𝑏ể

𝐿𝑇𝑇_𝑆𝑅1
∗ 𝐿𝑇𝑇_𝑠𝑟1

∗ Hệ số hao hụt trong Giao hao hụt định mức vận chuyển ∗ Km từ kho đến CH 
 

o Đối với bể cuối 

V.định mức = LTT_sr1* Hệ số hao hụt trong Giao hao hụt định mức vận 
chuyển * Km từ kho đến CH. - V.định mức đã ghi nhận ở các bể trước  

- V.thừa thiếu  = V chênh lệch - V. giãn nở - V định mức 

 

Phụ lục 2: Công thức tính D15 bình quân trên tab đo bể của chứng từ KS5  
 

- Cột “Tỉ trọng 15 (x1000): D15 của bể được hệ thống tính theo phương pháp 
bình quân gia quyền theo chứng từ nhập tương ứng lượng tồn kho thực tế; tỉ 
trọng 15 của bể được dùng để làm căn cứ tính V15 của bể tại thời điểm kiểm 
kê: 

- Công thức 

D15 bình quân =  

 
 

 

 

 

𝑉. 𝐺𝑖ã𝑛 𝑛ở 𝑏ể =  
𝐿𝑇𝑇 ℎạ𝑐ℎ 𝑡𝑜á𝑛 𝑏ể

𝐿𝑇𝑇_𝑆𝑅1
∗ (LTTsr1 − LTT trên tab số đo phương tiện)

∗ (nhiệt độ vận đơn − nhiệt độ tab số đo phương tiện) ∗ Hệ số giãn nở 


